
LỚP: 10L3

STT
Giới 

tính

NGÀY

THÁNG NĂM 

SINH

NƠI SINH
NV

TỰ CHỌN

TD

TỰ CHỌN

ĐĂNG KÝ BÁN 

TRÚ

GHI CHÚ

1 NGUYỄN TRẦN MINH ANH Nữ 30/10/2007 Thành phố Hồ Chí Minh KỸ NĂNG SỐNG Cầu lông KHÔNG BÁN TRÚ

2 TẠ DUY MINH ANH Nữ 07/03/2007 Thành Phố Hồ Chí Minh IELTS 0 KHÔNG BÁN TRÚ

3 KHUẤT HUỲNH ÂN Nữ 03/12/2007 Thành phố Hồ Chí Minh IELTS Bóng rỗ KHÔNG BÁN TRÚ

4 NGÔ GIA BẢO Nam 03/05/2006 Thành phố Hồ Chí Minh IELTS 0 BÁN TRÚ

5 LƯ QUẾ CHI Nữ 26/06/2007 Thành phố Hồ Chí Minh IELTS Cầu lông BÁN TRÚ

6 LƯU XUÂN DIÊN Nữ 09/02/2007 Thành phố Hồ Chí Minh IELTS Cầu lông BÁN TRÚ

7 NGUYỄN THÙY DƯƠNG Nữ 21/07/2007 Thành phố Hồ Chí Minh TIẾNG TRUNG Cầu lông BÁN TRÚ

8 NGUYỄN NGỌC THANH HÀ Nữ 02/05/2007 Thành phố Hồ Chí Minh IELTS Bóng rỗ KHÔNG BÁN TRÚ

9 ĐẶNG NGUYÊN HẠO Nam 01/07/2007 Thành phố Hồ Chí Minh ỨNG DỤNG STEM 0 KHÔNG BÁN TRÚ

10 ĐINH CẨM HUY Nam 17/02/2007 Bà Rịa Vũng Tàu IELTS Bóng đá KHÔNG BÁN TRÚ

11 NGUYỄN SỸ HƯNG Nam 21/07/2007 Thành phố Hà Nội IELTS Bóng bàn BÁN TRÚ

12 NGUYỄN CAO VĨNH KHANG Nam 01/12/2007 Thành phố Hồ Chí Minh IELTS Bóng đá BÁN TRÚ

13 LÊ KHÁNH Nữ 18/01/2007 Thành phố Hồ Chí Minh

14 ĐẶNG VÕ MINH KHOA Nam 06/07/2007 Thành phố Hồ Chí Minh KỸ NĂNG SỐNG Bóng đá KHÔNG BÁN TRÚ

15 NGUYỄN LƯƠNG HIẾU KHÔI Nam 22/11/2007 Thành Phố Hồ Chí Minh IELTS Bóng đá BÁN TRÚ

16 TRỊNH MINH KÝ Nam 05/08/2007 Vĩnh Long IELTS Bóng chuyền KHÔNG BÁN TRÚ

17 ĐỖ THỊ CẨM LY Nữ 02/01/2007 Thành phố Hồ Chí Minh IELTS Cầu lông KHÔNG BÁN TRÚ

18 TRẦN TRÍ MINH Nam 21/10/2007 Thành phố Hồ Chí Minh IELTS Cầu lông KHÔNG BÁN TRÚ

19 LÂM TIẾN NAM Nam 07/02/2007 Thành phố Hồ Chí Minh ỨNG DỤNG STEM Bóng đá KHÔNG BÁN TRÚ

20 QUÁCH BẢO NGÂN Nữ 03/12/2007 Thành phố Hồ Chí Minh ỨNG DỤNG STEM Cầu lông KHÔNG BÁN TRÚ

21 NGUYỄN THỊ YẾN NGỌC Nữ 06/06/2007 Thành phố Hồ Chí Minh IELTS 0 KHÔNG BÁN TRÚ

22 NGUYỄN HOÀNG NHÂN Nam 13/06/2007 Thành Phô Hồ Chí Minh IELTS Cầu lông BÁN TRÚ

23 NGUYỄN ĐOÀN THIÊN NHẬT Nam 21/07/2007 Thành phố Hồ Chí Minh KỸ NĂNG SỐNG Bóng rỗ KHÔNG BÁN TRÚ

24 NGUYỄN ĐỖ BẢO NHƯ Nữ 08/08/2007 Thành phố Hồ Chí Minh IELTS Cầu lông KHÔNG BÁN TRÚ

25 NGUYỄN NGỌC PHƯƠNG    NHƯ Nữ 3883500% Thành phố Hồ Chí Minh IELTS Cầu lông KHÔNG BÁN TRÚ

26 ĐINH ĐẠI PHÁT Nam 27/12/2007 Thành phố Hồ Chí Minh ỨNG DỤNG STEM 0 BÁN TRÚ

27 VÕ NGỌC THANH PHÚC Nữ 30/04/2007 Thành phố Hồ Chí Minh IELTS Cầu lông KHÔNG BÁN TRÚ

28 TRẦN NGỌC PHƯƠN Nữ 08/10/2007 Thành phố Hồ Chí Minh TIẾNG TRUNG Cầu lông KHÔNG BÁN TRÚ

29 VÕ TUẤN QUANG Nam 12/03/2007 Thành phố Hồ Chí Minh IELTS Bóng rỗ KHÔNG BÁN TRÚ

30 ĐỖ NGỌC PHƯƠNG QUỲNH Nữ 22/11/2007 Thành phố Hồ Chí Minh IELTS Cầu lông KHÔNG BÁN TRÚ

31 NGUYỄN THANH THẢO Nữ 09/02/2007 Thành phố Hồ Chí Minh IELTS Cầu lông KHÔNG BÁN TRÚ

32 ĐẶNG HỮU THẮNG Nam 26/12/2007 Thanh pho Ho Chi Minh IELTS Cầu lông KHÔNG BÁN TRÚ

33 ĐỖ QUANG THIỆN Nam 16/09/2007 Tiền Giang KỸ NĂNG SỐNG Bóng đá KHÔNG BÁN TRÚ

34 VƯƠNG NHÃ THƯ Nữ 17/04/2007 Thành phố Hồ Chí Minh IELTS Bóng rỗ KHÔNG BÁN TRÚ

35 NGUYỄN ANH THY Nữ 26/06/2007 Thành Phố Hồ Chí Minh IELTS Cầu lông KHÔNG BÁN TRÚ

36 MAI HIỀN TIẾN Nam 10/05/2007 Thành phố Hồ Chí Minh IELTS Bóng đá BÁN TRÚ

37 TRẦN TRƯƠNG MAI TRANG Nữ 02/11/2007 Thành phố Hồ Chí Minh IELTS 0 KHÔNG BÁN TRÚ

38 GIANG TRỌNG TRÍ Nam 26/03/2007 Thành phố Hồ Chí Minh IELTS Bóng chuyền KHÔNG BÁN TRÚ

39 PHẠM LÊ PHƯƠNG TRINH Nữ 22/02/2007 Thành phố Hồ Chí Minh IELTS 0 KHÔNG BÁN TRÚ

40 LẠC KHẢI TUẤN Nam 28/10/2007 Thành phố Hồ Chí Minh IELTS Bóng đá KHÔNG BÁN TRÚ

41 NGUYỄN PHÚ VINH Nam 25/11/2005 Thành phố Hồ Chí Minh IELTS Bóng đá KHÔNG BÁN TRÚ

42 BÙI NGỌC KHÁNH VY Nữ 27/08/2007 Thành phố Hồ Chí Minh KỸ NĂNG SỐNG 0 0

43 ĐỖ HOÀNG KHÁNH VY Nữ 08/12/2007 Thành phố Hồ Chí Minh IELTS 0 0
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